
Biểu 10-CH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

TOÀN HUYỆN    369.91   43.30    38.01    5.29   326.61 
A Thu hồi đất I+II    231.53   41.96    37.61    4.35   189.57 

I
Danh mục công trình thu hồi đất 
phải thông qua HĐND tỉnh.

   154.34   41.25    36.90    4.35   113.09 

ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP      11.10     1.70      0.70    1.00       9.40 

1

Cụm công nghiệp Đông Phú 1  
(MR nhà máy Hoàng Anh Khôi: 
1,16 ha; Nhà máy điện sinh 
khối: 7,44ha)

 TT 
Đông 
Phú 

       8.60     0.70      0.70        -         7.90 

- Thông báo số 174/TB-UBND ngày 23/9/2016 
của UBND huyện Quế Sơn về thống nhất mở rộng 

dự án NMHAK; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

Doanh nghiệp

2
Cụm công nghiệp Đông Phú 1  
(Xây dựng hạ tầng cụm CN)

 TT 
Đông 
Phú 

       2.50     1.00    1.00       1.50 
Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 

của UBND tỉnh 

 Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

 ĐẤT GIAO THÔNG      58.88     9.51      9.48    0.03     49.37 

3
 Đường vào Làng nghề Chổi đót 
Thạnh Hòa xã Quế Xuân 1 

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.55     0.01      0.01       0.54 

 -Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 
31/10/2014 của UBND huyện Quế Sơn Quyết 
định phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây 

dựng:  Đường vào Làng nghề chổi đót thôn Thạnh 
Hòa, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn;

- Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 
của UBND huyện Quế Sơn

 Vốn 
ngân 
sách 

 Ban Quản lý 
các Dự án 

ĐTXD huyện 
Quế Sơn 

4  Cầu PARA Mông Lãnh 
 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.13     0.13      0.13           -   

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 
của UBND huyện Quế Sơn về giao NV làm chủ 
đầu tư các công trình từ nguồn sự nghiệp UBND 

tỉnh hỗ trợ trong KH năm 2018
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 Ban Quản lý 
các Dự án 

ĐTXD huyện 
Quế Sơn 

 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

Kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN QUẾ SƠN
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

5
 Đường giao thông trục chính vào 
khu Trung tâm xã 

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.40         -         0.40 

- Quyết định 493/QĐ-UBND ngày 18/05/2017 
của UBND huyện Quế Sơn;

- Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đại Nghĩa 
số 173/TB-UBND ngày 06/10/2017 của UBND 

huyện Quế Sơn 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 BQL các Dự án 
ĐTXD huyện 

Quế Sơn 

6
 Cầu Trà Đình xã Quế Phú, huyện 
Quế Sơn 

 Xã Quế 
Phú 

       1.90     0.46      0.46       1.44 

- Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 
28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trà 
Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 BQL các Dự án 
ĐTXD huyện 

Quế Sơn 

7  Mở rộng đường ĐH 2, ĐH 3 
 Xã Quế 

Phú 
       4.80         -         4.80 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Xã hội 
hóa 

 UBND xã 

8
 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
ĐH04QS (đoạn qua trung tâm xã 
Hương An) 

 Xã 
Hương 

An 
       1.90     0.80      0.80       1.10 

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 
v/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án thuộc 

danh mục các công trình đầu tư năm 2017

 Vốn 
ngân 
sách 

 BQL các Dự án 
ĐTXD huyện 

Quế Sơn 

9
 Đường ĐX Kênh Phú Ninh đến 
Cầu Bản 

 Xã Quế 
Cường 

       0.72     0.72      0.72           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

10
 Đường vào lò đốt rác thải sinh hoạt 
Quế Cường 

 Xã Quế 
Cường 

       2.53     0.03    0.03       2.50 

- Quyết định 1789/ QĐ- UBND ngày 20/5/2015 
phê duyệt nội dung Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 UBND huyện 

11
 Mở mới tuyến đường vào chùa 
Xuân Phước 

 Xã Phú 
Thọ 

       0.20         -         0.20 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 
của UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Phú 
Thọ, để bố trí xây dựng Chùa Xuân Phước;

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh

 Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

12
 Mở rộng đường bao làng nghề từ 
cổng chào tổ 3 thôn Diên Lộc Bắc 
đi xã Quế Châu 

 Xã Quế 
Minh  

       1.00     0.10      0.10       0.90 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Vốn 
ngân 
sách 

 UBND xã Quế 
Minh 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

13
 Đường giao thông liên xã Quế hiệp 
đi Duy Trung - Duy Xuyên 

 Xã Quế 
Hiệp 

       1.00         -         1.00 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Vốn 
ngân 
sách 

 UBND huyện 

14
 Đường giao thông từ Trung tâm thị 
trấn Đông Phú đi khu du lịch Sinh 
thái Suối Tiên (giai đoạn 2) 

 Xã Quế 
Thuận; 
xã Quế 
Hiệp; 
TT. 

Đông 
phú 

       7.65     1.46      1.46       6.19 

 -Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 
của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt 

TKBVTC và DTCT đường GT từ trung tâm TT 
Đông Phú đến khu du lịch suối Tiên (gđ 2)

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 
26/05/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 UBND huyện 

15  Cầu Sông Cái xã Quế Hiệp 
 Xã Quế 

Hiệp 
       0.50     0.20      0.20       0.30 

 -Quyết đinh số 835/QĐ-UBND ngày 29/08/2018 
của UBND huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 Ban Quản lý 
các Dự án 

ĐTXD huyện 
Quế Sơn 

16

 Đường giao thông kết nối với tiểu 
vùng sản xuất nguyên liệu Nông - 
Lâm nghiệp với các Khu, Cụm 
Công nghiệp huyện Quế Sơn 

 TT 
Đông 
Phú, 
Quế 

Châu, 
Quế 

Thuận, 
Phú Thọ, 

Quế 
Cường, 
Hương 

An 

     35.60     5.60      5.60     30.00 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 Ban Quản lý 
các Dự án 

ĐTXD huyện 
Quế Sơn 

ĐẤT THUỶ LỢI        9.37     2.76 2.16    0.60         6.61 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

17

Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ 
thống kênh tưới hồ Việt An đến các 
xã Quế Châu, Quế Thuận (Giai 
đoạn 2)

 Xã Quế 
An - 
Quế 

Phong - 
Quế 
Long 

       2.10     0.10 0.10       2.00 

- Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 
31/10/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án 

Nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ Việt An;
 - Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 

01/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh   

Vốn 
ngân 
sách

UBND huyện

18
Kênh vượt cấp Đồng Dài xã Quế 
Phú

 Xã Quế 
Phú 

       1.92     0.36      0.36       1.56 

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 
của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương 

đầu tư Kênh vượt cấp Đồng Dài
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

Ban Quản lý các 
Dự án ĐTXD 
huyện Quế Sơn

19
Dự án thủy lợi đa mục tiêu khắc 
phục thiên tai ngập úng vùng sản 
xuất màu huyện Quế Sơn 

 Xã 
Hương 

An 
       2.35     1.00      1.00       1.35 

- Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày  16 tháng 
12 năm 2016 của UBND huyện Quế Sơn vv giao 
chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán chi tiêu ngân 

sách nhà nước 2017 huyện Quế Sơn
- Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 

của UBND tỉnh Quảng Nam
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh   

Vốn 
ngân 
sách

Ban Quản lý các 
Dự án ĐTXD 
huyện Quế Sơn

20 Đập Hóc Mạng Xã Quế An        0.20     0.20 0.20           -   

- Tờ trình  149/TTr - UBND ngày 28/6/2018 của 
UBND huyện Quế Sơn

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

21
Xây dựng kênh( N2, N6, An Xuân). 
Hạng mục vị trí đạt trạm bơm, bể 
chứa nước, kênh dẫn

Xã Phú Thọ        2.80     1.10 0.50 0.60       1.70 

Quyết đinh 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt dự án đầu 
tư XD công trình kiên cố hệ thống kênh nhánh 

trạm bơm Phước Chỉ
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

ĐẤT NĂNG LƯỢNG        4.13     1.11      1.11        -         3.02 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

22
Đường dây 110kV mạch 2 Duy 
Xuyên - Tam Kỳ

Xã Quế 
Xuân 1, 

Quế 
Cường, 

Quế 
Phú, 

Hương 
An, Quế 
Xuân 2

       0.08     0.04      0.04        -         0.04 

- Công văn số 4467/NPMU-ĐB ngày 03/10/2018 
của Ban QLDA lưới điện miền trung; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
c  ủa HĐND tỉnh  

 Vốn 
Doanh 
nghiệp 

BQLDA Lưới 
điện Miền trung

23 TBA 110kV Quế Sơn và đấu nối

Xã Quế 
Phú, 
Quế 

Cường, 
Quế 

Long, 
TT. 

Đông 
Phú, 
Quế 

Châu, 
Quế 

Thuận

       3.90     1.03      1.03        -         2.87 

- Quyết định số 5329/QĐ-BCT ngày 14/9/2012 
của Bộ Công Thương; Quyết định số 8329/QĐ-
EVN CPC ngày 01/12/2015 của Tổng công ty 

ĐLMT
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
Doanh 
nghiệp 

BQLDA Lưới 
điện Miền trung

24
Cải tạo lưới trung áp khu vực Điện 
Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng 
Bình

Xã Quế 
Phú, 
Quế 

Xuân 1, 
Quế 

Xuân 2, 
Hương 

An

       0.05     0.02      0.02       0.03 

- Công văn số 4453/NPMU-ĐB ngày 02/10/2018 
của Ban quản lý dự án luới điện Miền trung

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
Doanh 
nghiệp 

BQLDA Lưới 
điện Miền trung

25
Lưới điện trung tâm Thị trấn Đông 
Phú

 TT 
Đông 
Phú 

       0.10     0.02      0.02       0.08 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Vốn 
Doanh 
nghiệp 

Điện lực Quế 
Sơn

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG 
CỘNG KHÁC

       0.02         -           -          -         0.02 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

26 Xây dựng cụm pano tuyên truyền Xã Quế An        0.02         -         0.02 

- Tờ Trình số 97/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 
2017 của UBND huyện về việc bổ sung thêm 

ngoài danh mục HĐND huyện thống nhất tại nghị 
quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 20/4/2016

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
c  ủa HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

ĐẤT DI TÍCH LỊCH SỬ        1.25         -   -      -          1.25 

27 Mở rộng đất di tích Hang Đá Bể
 TT 

Đông 
Phú 

       1.00         -         1.00 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

UBND huyện

28
Di tích lịch sử: Mộ Phạm Nhữ Dực, 
Đình Làng Đồng Tràm và 2 Cây Thị

 Xã 
Hương 

An 
       0.25         -         0.25 

- Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 13/08/2018 
của UBND huyện Quế Sơn

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

ĐẤT RÁC THẢI
ĐẤT Ở NÔNG THÔN      18.39   12.65    10.05    2.60       5.74 

29 Điểm dân cư thôn Bà Rén 
 Xã Quế 
Xuân 1 

       2.70     2.50    2.50       0.20 

- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 
của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ làm Chủ 

đầu tư các dự án bổ sung thuộc Danh mục các 
công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 cho các Cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Nghị Quyết 45/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về 
danh mục các công trình dự án dự kiến chuẩn bị 

đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 TT PTQĐ 
huyện Quế Sơn 

30
Đấu giá đất ở tại khu trước nhà bà 
Nghi (đoạn từ nhà sinh hoạt thôn 
Xuân Phú đến nhà bà Nghi)

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.13     0.13      0.13           -   

- Công văn số 192/HĐND-VP ngày 01/9/2017 
của HĐND tỉnh 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Vốn 
ngân 
sách 

 TT PTQĐ 
huyện Quế Sơn 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

31
Khai thác, đấu giá đất ở khu đất 
trường tiểu học Trung Vĩnh

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.08         -         0.08 

- Công văn số 1092/UBND -TH ngày 18/10/2018 
của UBND huyện Quế Sơn về việc giải quyết đề 
nghị của các ngành, địa phương tại cuộc họp giao 
ban CT, các PCT UBND huyện ngày 16.10.2018
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

32

Khu tái định cư di dời khẩn cấp 
vùng sạc lỡ các xã Quế Xuân 1, 
Quế Phú và Hương An huyện Quế 
Sơn

Xã Quế 
Xuân 1, 

Quế 
Phú, 

Hương 
An

       9.55     9.50 9.50       0.05 

- Công văn số 2836/BKHĐT-KTNN ngày 
03/05/2018 của bộ KHĐT

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Ban QLĐTXD 
huyện

33 Khu dân cư cạnh Trạm y tế xã
 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.10         -         0.10 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Vốn 
ngân 
sách 

 UBND xã 

34
Khu đấu giá đất ở tại trường liên 
thôn 6-7 

Xã Quế 
Xuân 2

       0.25         -         0.25 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
Vốn từ 
KTQĐ

UBND xã Quế 
Xuân 2

35
Khu đấu giá đất ở tại trường Mẫu 
giáo phân hiệu thôn Hoà Mỹ Tây

Xã Quế 
Xuân 2

       0.30         -         0.30 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
Vốn từ 
KTQĐ

UBND xã Quế 
Xuân 2

36
Giao đất ở Khu trước nhà ông 
Sanh,  Khu cạnh nhà sinh hoạt thôn 
Thượng Vĩnh

Xã Quế 
Xuân 2

       0.20     0.20 0.16 0.04           -   

- Công văn số 658/UBND-KT ngày 28/08/2013 
của UBND huyện Quế Sơn thống nhất cho xã Quế 

Xuân 2 lập thử tục bán đấu giá nhận QSDĐ ở 
nông thôn, tạo nguồn thu đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Xuân 2

37
Khu đấu giá đất dọc đường ĐH 
(cạnh nhà bà Dũng)

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.15     0.15      0.15           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
KTQĐ

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

38

Thu hồi đất, giao đất ở Khu đất 
trường tiểu học thôn Hương 
Quế Tây cũ

 Xã Quế 
Phú 

       0.20         -         0.20 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Phú
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

39

Thu hồi đất, giao đất ở  Khu 
cạnh trường mẫu giáo thôn 
Mông Nghệ Nam

 Xã Quế 
Phú 

       0.04         -         0.04 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Phú

40
Thu hồi đất, giao đất ở  Khu 
TĐC thôn Trà Đình 2

 Xã Quế 
Phú 

       0.80         -         0.80 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Phú

41
Thu hồi đất, giao đất ở Khu 
trước nhà ông Trần Hữu Khách

 Xã Quế 
Phú 

       0.03         -         0.03 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Phú

42
Khai thác quỹ đất HTX 2 cũ Hương 
Quế Trung (để đầu tư xây dựng cơ 
hạ tầng)

Xã Quế 
Phú

       0.27         -         0.27 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Vốn khai 
thác quỹ 

đất

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

43
Khai thác quỹ đất ở tại nhà SHCĐ 
thôn Mộc Bài 

Xã Quế 
Phú

       0.02         -         0.02 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Vốn khai 
thác quỹ 

đất

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

44 Khu TĐC thôn 4 xã Hương An 
 Xã 

Hương 
An 

       1.30         -         1.30 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất 

BQLDA huyện 
Quế Sơn

45
KTQĐ trường MG thôn Phước 
Thượng

Xã Quế 
Thuận

       0.25         -         0.25 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

46
KTQĐ khu Lò Ngói thôn Phú 
Dương

Xã Quế 
Thuận

       0.50         -         0.50 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
TT PTQĐ huyện 

Quế Sơn

47
KTQĐ điểm trường mẫu giáo thôn 
Phước Thành

Xã Quế 
Thuận

       0.05         -         0.05 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
TT PTQĐ huyện 

Quế Sơn

48
KTQĐ khu gần trường mẫu giáo 
thôn Phước thượng

Xã Quế 
Thuận

       0.05         -         0.05 

Công văn số 554/UBND-KT 06/06/2018 Điều 
chỉnh chủ đầu tư lập hồ sơ thủ tục KTQĐ trên địa 

bàn Quế Xuân 2 và Quế Thuận
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

49
KTQĐ khu gần trường mẫu giáo 
thôn Phú Dương

Xã Quế 
Thuận

       0.10         -         0.10 

- Công văn số 554/UBND-KT 06/06/2018 Điều 
chỉnh chủ đầu tư lập hồ sở thủ tục KTQĐ trên địa 

bàn Quế Xuân 2 và Quế Thuận
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

50
 Khai thác quỹ đất 02 lô đất thửa 
328, 329a, TBĐ số 02 Khu dân cư 
Chợ Đàng thôn Phước Đức 

Xã Quế 
Châu

       0.03     0.03      0.03           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

51
Khai thác quỹ đất dọc đường ĐH27 
Khu quy hoạch đoạn từ ngõ bà Du 
thôn Phước Đức đi xã Quế Thuận

Xã Quế 
Châu

       0.30         -         0.30 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã Quế Châu 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

52
Khai thác quỹ đất Lô đất số 35, 
TBĐ số 9 Khu nhà ông Lê Châu 
Tuấn thôn Phước Đức

Xã Quế 
Châu

       0.02         -         0.02 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã Quế Châu 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

53
Khai thác quỹ đất Lô đất số 22,23 
TBĐ 13 Khu Rừng Dềnh thôn 
Khánh Đức

Xã Quế 
Châu

       0.04         -         0.04 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã Quế Châu 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

54
Khai thác quỹ đất Lô số 02, TBĐ 
số 9 Khu đối diện Nhà Trương 
Vĩnh Phúc thôn Phước Đức

Xã Quế 
Châu

       0.02     0.02      0.02           -   

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã Quế Châu 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

55 KTQĐ khu trung tâm xã
Xã Quế 

Hiệp
       0.30         -         0.30 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

  Giao 
đất, 

CMĐ có 
thu tiền 

UBND xã Quế 
Hiệp

56
Bố trí tái định cư hồ Lộc Đại : cây 
Bần thôn Lộc Đại xã Quê Hiệp 200 
m2

Xã Quế 
Hiệp

       0.02         -         0.02 

Quyết định 2012/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 
của UBND tỉnh Quảng Nam V/v phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Lộc Đại, 

Quế Hiệp, Quế Sơn

TT PTQĐ
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

57
 Thu hồi đất, giao đất ở KDC Rừng 
Dâu

 Xã Quế 
Phong 

       0.10         -         0.10 

- Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 
14/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 CMĐ 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Phong

58
Thu hồi đất, giao đất ở khu Dốc 
Chùa

Xã Quế 
Phong 

       0.12         -         0.12 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 CMĐ 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Phong

59

KTQĐ khu đối diện nhà trần Văn 
Vinh,  khu xăng dầu cũ, khu tái 
định cư cũ, khu đồng Xoài, bên nhà 
Hồ Thanh Hải

Xã Quế An        0.15     0.06 0.06       0.09 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

60
Giao đất từ nhà sinh hoạt thôn 
Thắng Đông 1 đến gõ ông Ngô Nòa

Xã Quế 
An

       0.10         -         0.10 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

61
Thu hồi đất, giao đất Khu từ nhà 
Mai Tư đến nhà Mai Định

Xã Quế 
An

       0.08     0.06      0.06       0.02 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

62
Khai thác đất ở khu Trường mẫu 
giáo thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ

 xã Phú 
Thọ 

       0.04         -         0.04 

- QĐ 497/QĐ-UBND ngày 27/05/2014 của 
UBND huyện Quế Sơn V/v Phê duyệt Quy hoạch 

bổ sung phân lô đất ở nông thôn tại xã Phú Thọ
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

 UBND xã 

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ      21.90   11.50 11.50  -    10.40    

63
Khai thác quỹ đất mở rộng KDC số 
1

 TT 
Đông 
Phú 

       2.30     1.50      1.50       0.80 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018của HĐND tỉnh  

Doanh 
nghiệp

 Doanh nghiệp 

64 Khu phố chợ Đông Phú
 TT 

Đông 
Phú 

     18.00     9.80      9.80       8.20 

- Thông báo số 75/TB-SXD ngày 1/8/2016 Sở xây 
dựng Quảng Nam v/v mời gọi đầu tư dự án khu 

phố chợ Đông Phú; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Doanh 
nghiệp

Doanh nghiệp
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

65
KDC, TĐC và KTQĐ cửa miếu 
Cang Tây (Đường Chu Văn An) và 
các khu vực nhỏ lẻ

 TT 
Đông 
Phú 

       0.20     0.20 0.20           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Nguồn 
Khai 

thác quỹ 
đất

 UBND TT. 
Đông Phú 

66
TĐC cho các hộ dân XD bệnh viên 
Thăng Hoa

 TT 
Đông 
Phú 

       0.15         -         0.15 

- Công văn số 950/UBND-VX ngày 17/09/2018 
của UBND huyện Quế Sơn Về dự án đầu tư xây 

dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Nguồn 
Khai 

thác quỹ 
đất

 TTPTQĐ 

67
Giao đất ở Huyện đội (Đường Lê 
Duẫn)

 TT 
Đông 
Phú 

       1.25         -         1.25 

- Kết luận số 274/UBND-TH ngày 28/03/2018 
của Đ/c Chủ tịch UBND

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Nguồn 
Khai 

thác quỹ 
đất

 TTPTQĐ 

ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN            -           -           -          -             -   

ĐẤT Y TẾ            -           -           -          -             -   

ĐẤT GIÁO DỤC ĐÀO TẠO        5.32     1.86 1.86    -    

68 Xây mới trường mẫu giáo Đông Phú
 TT 

Đông 
Phú 

       0.80     0.80      0.80           -   

- Thông báo Kết luận 101/TB-UBND ngày 
22/6/2015; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

Phòng GDĐT 
huyện Quế Sơn

69
Sân chơi bãi tập Trường THCS 
Đông Phú

 TT 
Đông 
Phú 

       0.32     0.29      0.29       0.03 

- Thông báo số 63/TB-HĐND ngày 26/10/2018 
về Kế luận của đồng chí Lê Tấn Trung-CTHĐND 

huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện 
ngày 25.10.2018

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

UBND TT Đông 
Phú

70
Sân chơi bãi tập Trường THCS 
Quế An

Xã Quế 
An

       0.15         -         0.15 
TB số 62/TB-HĐND ngày 16/10/2018 của 

HĐND huyện Quế Sơn

Vốn 
ngân 
sách

Phòng GD 
huyện, UBND 

Quế An
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

71
Xây dựng Trường Mẫu giáo Quế 
Xuân 1 (phân hiệu chính)

Xã Quế 
Xuân 1

       0.50     0.50 0.50           -   

- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 
của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ làm Chủ 

đầu tư các dự án bổ sung thuộc Danh mục các 
công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 cho các Cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện
- Nghị Quyết 45/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về 
danh mục các công trình dự án dự kiến chuẩn bị 

đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

Ban Quản lý các 
Dự án ĐTXD 
huyện Quế Sơn

72
Mở rộng trường tiểu học Quế 
Cư  ờng (điểm chính) 

 Xã Quế 
Cường 

       0.10         -         0.10 

- Quyết định 493/QĐ-UBND ngày 18/05/2017 
của UBND huyện Quế Sơn; Quyết định 444/QĐ-
UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện Quế 

Sơn; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

Ban Quản lý các 
Dự án ĐTXD 
huyện Quế Sơn

73
Mở rộng sân chơi bãi tập trường 
Tiểu học Phú Thọ (Phân hiệu 3)

 Xã Phú 
Thọ 

       0.20         -         0.20 

- Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 
của UBND huyện Quế Sơn về việc “Phê duyệt đồ 
án quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch trung 

tâm xã Phú Thọ; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

UBND huyện

74 Trường THPT Trần Đại Nghĩa
Xã Quế 
Thuận

       2.50     0.20      0.20       2.30 

- Đề án 42/ĐA-UBND ngày 28/10/2015 của 
UBND huyện Quế Sơn
- Công văn 453/BQL-KHKT ngày 28/09/2018 của 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 
Nam
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

UBND huyện

75
Mở rộng trường mẫu giáo thôn 
Phước Thành

Xã Quế 
Thuận

       0.15     0.07      0.07       0.08 

- Thông báo số 21/TB-UNBD ngày 23/02/2018 
của UBND huyện Quế Sơn

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

 UBND Xã 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

76
Trường mẫu giáo thôn Nghi Trung, 
thôn Nghi Thượng

 Xã Quế 
Hiệp 

       0.60         -         0.60 

- Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 
của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ làm Chủ 

đầu tư các dự án bổ sung thuộc Danh mục các 
công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 cho các Cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Vốn 
ngân 
sách

Ban Quản lý các 
Dự án ĐTXD 
huyện Quế Sơn

ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO            -           -           -          -             -   

ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG        0.52     0.15 0.05    0.10   

77
Mở rộng và cấp GCNQSD đất nhà 
SHVH các thôn 

Xã Quế 
Cường

       0.15     0.10 0.10       0.05 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

78 Nhà sinh hoạt VH thôn Phú Vĩnh
Xã Quế 
Xuân 2

       0.25     0.05 0.05       0.20 

- Thông báo số 356/TB-UBND ngày 25/9/2018 
của UBND tỉnh Quảng Nam; Đề án số 04/ĐA-

UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện;  Đề 
án số 05/ĐA-UBND ngày 03/10/2018 của UBND 

huyện
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

79 Nhà sinh hoạt VH thôn Hòa Mỹ
Xã Quế 
Xuân 2

       0.12         -         0.12 

- Thông báo số 356/TB-UBND ngày 25/9/2018 
của UBND tỉnh Quảng Nam; Đề án số 04/ĐA-

UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện;  Đề 
án số 05/ĐA-UBND ngày 03/10/2018 của UBND 

huyện
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

ĐẤT TÍN NGƯỠNG        0.10         -           -          -         0.10 

80
Giao đất tín ngưỡng cho 3 nhà thờ 
tộc di dời xây dựng KCN Đông 
Quế Sơn.

 Xã 
Hương 

An 
       0.10         -         0.10 

- Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của 
UBND huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO        0.36     0.02 -      0.02         0.34 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

81 Mở rộng chùa Phú Trạch
 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.05         -         0.05 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

Tổ chức tôn giáo

82 Mở rộng chùa Thượng Vĩnh
Xã Quế 
Xuân 2

       0.03     0.02 0.02       0.01 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

Tổ chức tôn giáo

83
Mở rộng cơ sở Nhà Nguyện Thạch 
Khê (thôn 2)

 Xã Quế 
Cường 

       0.08         -         0.08 

- Quyết định 746/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của 
UBND huyện Quế Sơn phê duyệt hồ sơ quy hoạch 

nông thôn mới xã Quế Cường
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

Tổ chức tôn giáo

84 Chùa An Xuân (hoán đổi đất)
 Xã Phú 

Thọ 
       0.20         -         0.20 

- Thông báo số 71/TB-UBND ngày 06/6/2018 của 
UBND huyện Quế Sơn

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA 
ĐỊA

     23.00         -           -          -       23.00 

85 Khu nghĩa địa Nỗng Tranh
 Xã Quế 
Cường 

     12.00         -       12.00 

- Quyết định 523/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của 
UBND huyện Quế Sơn phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án Nghĩa Trang nhân dân Nỗng Tranh.
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Nguồn 
tận thu 
đất san 
lấp tại 

chỗ còn 
dư thừa 
(Phần 
NS xã 
được 

hưởng)

UBND xã Quế 
Cường
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

86
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 
Nỗng Nhái

Xã Quế 
Long

       7.50         -         7.50 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Vốn 
ngân 
sách

UBND xã Quế 
Long

87 Đất nghĩa địa: Khu Rừng Miếu
 Xã Quế 

Phong 
       3.50         -         3.50 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

Vốn 
ngân 
sách

UBND xã Quế 
Phong

II

Danh mục dự án thu hồi đất 
(thuộc thẩm quyền của UBND 
tỉnh, không có trong NQ HĐND 
tỉnh) bao gồm: Danh mục công 
trình, dự án quy định tại Điều 61 
và Khoản 1, 2 Điều 62 Luật đất 
đai.

     77.19     0.71 0.71    -        76.48 

ĐẤT AN NINH        0.71     0.71 0.71    -              -   

1 Đồn công an TT Đông Phú
 TT 

Đông 
Phú 

       0.31     0.31      0.31           -   
 Ngân 
sách 

 Công an huyện 

2
Đồn công an huyện tại Hương 
An

 Xã 
Hương 

An 
       0.40     0.40      0.40           -   

 -Thông báo số 390-TB/TU ngày 15/10/2018 của 
Tỉnh Ủy Quảng Nam về kết luận của Thường trực 

Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ 
Huyện ủy Quế Sơn

- Công văn số 1162/UBND-TH ngày 06/11/2018 
của UBND huyện Quế Sơn V/v giải quyết đề nghị 
của các ngành, địa phương tại cuộc họp giao ban 

CT, các PCT UBND huyện ngày 05.11.2018

 Ngân 
sách 

 Công an huyện 

ĐẤT QUỐC PHÒNG      17.02         -           -          -       17.02 

3 Xây dựng thao trường 
 Xã Quế 

Phú 
       7.00         -         7.00 

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 
của UBND huyện Quế Sơn phê duyệt quy hoạch 

xây dựng  NTM;  

4
Công trình lô cốt phòng thủ chủ 
yếu huyện

 Xã Quế 
Cường 

       0.02         -         0.02 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

5
Đất quốc phòng tại thôn Thạch 
Thượng

 Xã Quế 
Phong 

     10.00         -       10.00 

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP      59.46         -           -          -       59.46 

6 Khu CN Đông Quế Sơn
 Xã 

Hương 
An 

     59.46         -       59.46 

- Quyết định 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 
của Thủ tướng Chính Phủ; 

- Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 
của UBND tỉnh Phê duyệt quy hoạch phân khu và 
ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án 
Quy hoạch phân khu (1/2000) Khu công nghiệp 

Đông Quế Sơn

III

Danh mục công trình còn lại 
không thuộc trường hợp Nhà 
nước thu hồi đất (ngoài danh 
mục tại mục I, II) 

   138.37     1.34      0.40    0.94   137.04 

III.1
Đất khai thác vật liệu xây dựng 
gốm sứ

     53.40         -           -          -       53.40 

1
Khai thác đất san lấp tại Dương 
Bà Chẩm, xã Quế Xuân 2

Xã Quế 
Xuân 2

       4.10         -         4.10 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Nam; CV 1805/STNMT-KS 
ngày 23/11/2017 của Sở TN&MT, CV 

1225/SN&PTNT-CCKL ngày 22/8/2017 của Sở 
NN&PTNT; CV 2081/SGTVT-QLHTGT ngày 

10/11/2017 của Sở GTVT;  CV 1336/SXD-QLHT 
ngày 29/11/2017 của Sở XD; CV 1866/BCH-TM 
ngày 04/8/2017 của Bộ CHQS Quảng Nam; CV 
425/BQL.ĐNQN-QLTCMB ngày 28/5/2018 của 

Ban Quản lý đường cao tốc QN-ĐN

Page 16 of 36



 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

2 Khai thác đất san lấp Hòn Quánh
 Xã Quế 

Long 
       5.00         -         5.00 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam; CV 
1805/STNMT-KS ngày 23/11/2017 của Sở 
TN&MT, CV 1225/SN&PTNT-CCKL ngày 

22/8/2017 của Sở NN&PTNT; CV 2081/SGTVT-
QLHTGT ngày 10/11/2017 của Sở GTVT;  CV 
1336/SXD-QLHT ngày 29/11/2017 của Sở XD; 

CV 1866/BCH-TM ngày 04/8/2017 của Bộ 
CHQS Quảng Nam

3 Khu bãi thải khai thác đá Hố Hữu 
 Xã Quế 

Hiệp 
       3.80         -         3.80 

Quyết định 2807/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của 
UBND tỉnh Quảng Nam; Thông báo 203/TB-

UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Quảng 
Nam

4
Khai thác khoáng sản (đất sét) tại 
khu vực Đồng Cung - Đồng Giang, 
thôn Lộc Đại

Xã Quế 
Hiệp

       6.00         -         6.00 
Đơn xin khai  thác khoáng sản (đất sét) tại khu 

vực Đồng Cung - Đồng Giang, thôn Lộc Đại, của 
Công ty TNHH MTV Giang Kỳ Thịnh

5

Khai thác đất gạch tại Đồng 
Đội, thôn Châu Sơn 2, xã Quế 
An

Xã Quế 

An
       2.00         -         2.00 

Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 
26/12/2014

6 Khai thác cát, sỏi sông Ly Ly
 Xã 

Hương 
An 

       3.50         -         3.50 

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 
04/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Phê 

duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030

7 Khai thác cát, sỏi sông Ly Ly
 Xã Quế 
Cường 

       4.50         -         4.50 

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 
04/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Phê 

duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

8

Khai thác đất san lấp để xây 
dựng nghĩa trang Nỗng Tranh, 
Quế Cường

 Xã Quế 
Cường 

     10.00         -       10.00 

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 
04/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Phê 

duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030

9
Khai thác đất san lấp khu vực 
Núi Voi, Quế Cường

 Xã Quế 
Cường 

       5.00         -         5.00 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Nam; CV 1805/STNMT-KS 
ngày 23/11/2017 của Sở TN&MT, CV 

1225/SN&PTNT-CCKL ngày 22/8/2017 của Sở 
NN&PTNT; CV 2081/SGTVT-QLHTGT ngày 

10/11/2017 của Sở GTVT;  CV 1336/SXD-QLHT 
ngày 29/11/2017 của Sở XD; CV 1866/BCH-TM 

ngày 04/8/2017 của Bộ CHQS Quảng Nam

10
Khai thác đất san lấp khu vực 
Núi Lăng, Quế Cường

 Xã Quế 
Cường 

       2.50         -         2.50 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Nam; CV1312/STNMT-KS 
ngày 15/8/2018 của Sở TN&MT, CV 

1213/SN&PTNT-CCKL ngày 03/8/2018 của Sở 
NN&PTNT; CV 968/SXD-QLHT ngày 23/7/2018 

của Sở XD; 

11
Khai thác đất san lấp tại Núi 
Dàng, Phú Thọ

 Xã Phú 
Thọ 

       4.00         -         4.00 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Nam; CV 1805/STNMT-KS 
ngày 23/11/2017 của Sở TN&MT, CV 

1225/SN&PTNT-CCKL ngày 22/8/2017 của Sở 
NN&PTNT; CV 2081/SGTVT-QLHTGT ngày 

10/11/2017 của Sở GTVT;  CV 1336/SXD-QLHT 
ngày 29/11/2017 của Sở XD; CV 1866/BCH-TM 

ngày 04/8/2017 của Bộ CHQS Quảng Nam
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

12
Khai thác đất san lấp Hòn Mới thôn 
Phương Nam

Xã Quế 
Phú

       3.00         -         3.00 

Quyết định số 2691 /QĐ –UBND ngày   
04/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam; CV 
1506/SGTVT-QLHTGT ngày 20/6/2018 của Sở 
GTVT;  CV 806/SXD-QLHT ngày 22/6/2018 của 
Sở XD; CV 1202/BCH-TM ngày 21/6/2018 của 
Bộ CHQS Quảng Nam
Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 10/11/2011; 
Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 
của UBND tỉnh Quảng Nam.

III.2 Đất thương mại dịch vụ        5.30         -           -          -         5.30            -                           -   

13 Khu TMDV phức hợp
 TT 

Đông 
Phú 

       3.50         -         3.50 
 Vốn 
doanh 
nghiệp 

14 Bệnh viện thăng hoa
 TT 

Đông 
Phú 

       1.80       1.80 
Công văn số 950/UBND-VX ngày 17/09/2018 
của UBND huyện Quế Sơn Về dự án đầu tư xây 

dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

III.3
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp

     10.74         -           -          -       10.74 

15 Công ty may mặc Tấn Minh
 Xã Quế 

Thuận 
       1.00         -         1.00 

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

 Công ty Tấn 
Minh 

16
Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung

 Xã 
Hương 

An 
       0.22         -         0.22 

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

17
cho thuê đất SXKD tại phân hiệu 2 
trường Tiểu học cũ xã Hương An

 Xã 
Hương 

An 
       0.38 

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

18 Khu giết mổ gia súc tập trung
Xã Quế 
Xuân 2

       0.52         -         0.52 

Thông báo số 25/TB-UBND ngày 23/01/2018 của 
UBND tỉnh Quảng Nam V/v thỏa thuận địa 

nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Khu giết mổ 
gia súc gia cầm tập trung tại xã Quế Xuân 2

 Vốn 
doanh 
nghiệp 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

19
Khu liên hợp sợi, dệt, nhuộm, may 
tại xã Hương An (thuộc cụm công 
nghiệp Hương An)

 Xã 
Hương 

An 
       7.70         -         7.70 

Quyết định 1968/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của 
UBND tỉnh Quảng Nam; CV 4052/UBND-KTN 

ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

20 Cấp Giấy hợp tác xã Quế Cường
 Xã Quế 
Cường 

       0.05         -         0.05 Giao đất, cấp GCNQSD đất

21

Thu hồi đất thửa đất số 54, TBĐ 13 
Trường Tiểu học Quế Châu chuyển 
sang mục đích sản xuất kinh doanh 
Thôn Khánh Đức

Xã Quế 
Châu

       0.28         -         0.28 Giao đất, cấp GCNQSD đất

22
Xây dựng nhà làm việc mới của 
HTX DVNN

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.20         -         0.20 
Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 
của UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt Quy 

Hoạch Nông thôn mới xã Quế Xuân 1

 Vốn 
doanh 
nghiệp 

23
Xây dựng Hợp tác xã DVNN 
Xuân Tây (Trạm y tế cũ)

 Xã Phú 
Thọ 

       0.30         -         0.30 

24 Xây dựng HTX NN Quế Long
Xã Quế 

Long
       0.09         -         0.09 

Nghị quyêt số 36/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã

III.4 Đất nông nghiệp khác      43.85         -           -          -       43.85 

25
Khu trang trại chăn nuôi heo của 
ông Trần Viết Bảy thôn Phương 
Nam

 Xã Quế 
Phú 

       1.20         -         1.20 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt đồ 

án điều chỉnh quy hoạch cục bộ  QH NTM xã Quế 
Phú, huyện Quế Sơn.

26
Xây dựng khu rau sạch thôn Đồng 
Tràm Tây

 Xã Quế 
Phú 

       2.50         -         2.50 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt đồ 

án điều chỉnh quy hoạch cục bộ  QH NTM xã Quế 
Phú, huyện Quế Sơn.

27
Trang trại chăn nuôi heo hộ Trần 
Viết Thuận thôn Phương Nam

Xã Quế 
Phú

       0.50         -         0.50 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn V/v Phê duyệt đồ án 

đ/c quy hoạch cục bộ QH NTM xã Quế Phú, 
huyện Quế Sơn

 Vốn hộ 
gia đình, 
cá nhân 

28
Trang trại chăn nuôi heo hộ Phạm 
Dũng thôn Hương Quế Tây

Xã Quế 
Phú

       0.50         -         0.50 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn V/v Phê duyệt đồ án 

đ/c quy hoạch cục bộ QH NTM xã Quế Phú, 
huyện Quế Sơn

 Vốn hộ 
gia đình, 
cá nhân 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

29
Trang trại nuôi cá nước ngọt kết 
hợp trồng rau sạch thôn Mông 
Nghệ Nam

Xã Quế 
Phú

     10.92         -       10.92 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn V/v Phê duyệt đồ án 

đ/c quy hoạch cục bộ QH NTM xã Quế Phú, 
huyện Quế Sơn

 Vốn hộ 
gia đình, 
cá nhân 

30
Trang trại nuôi heo sinh sản và gà 
của hộ ông Nguyễn Công Trí thôn 
Mông Nghệ Nam

Xã Quế 
Phú

       0.50         -         0.50 

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 
của UBND huyện Quế Sơn V/v Phê duyệt đồ án 

đ/c quy hoạch cục bộ QH NTM xã Quế Phú, 
huyện Quế Sơn

 Vốn hộ 
gia đình, 
cá nhân 

 Cty TNHH 
Hoàng Chân 

Giang 

31
Trang trại chăn nuôi tập trung thôn 
Phương Nam

Xã Quế 
Phú

       2.00         -         2.00 
Quyết điịnh số 746/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 
của UBND huyện Quế Sơn V/v phê duyệt hồ sơ 

quy hoạch nông thôn mới 

32 Trang trại chăn nuôi tập trung
 Xã Phú 

Thọ 
       1.30         -         1.30 Doanh nghiệp đăng ký đầu tư

33
Khu chăn nuôi lợn thịt tại Khu Hóc 
Sậy thôn Phước Dương.

Xã Quế 
Thuận

       1.00         -         1.00 Doanh nghiệp đăng ký đầu tư

34 Khu chăn nuôi công ty Trọng Thắng
 Xã Quế 

Hiệp 
       7.93         -         7.93 

Quyết điịnh số 2136/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 
của UBND tỉnh Quảng Nam V/v cho phép Cty 
TNHH Vận tải Trọng Thắng đầu tư xây dựng 

công trình Trang trại chăn nuôi heo tập trung tại 
khu vực Gò Dom, thôn Nghi Sơn, xã Quế Hiệp, 

huyện Quế Sơn

 Vốn 
Doanh 
nghiệp 

 Cty TNHH Vận 
tải Trọng Thắng 

35
Trang trại chăn nuôi heo tại rừng 
Cốc thôn Lạc Sơn

 Xã Quế 
Minh 

       0.50         -         0.50 
Quyết định 736/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của 

UBND huyện Quế Sơn

36 Khu chăn nuôi tập trung
Xã Quế 
Xuân 2

       5.00         -         5.00 Doanh nghiệp đăng ký đầu tư

37 Xây dựng vườn ươm cây giống
xã Quế 

Hiệp
     10.00         -       10.00 

Đơn xin thuê đất của Công ty Hào Quang Xanh 
xây dựng vườn ươm cây giống tại khu vực Dương 

Cỏ, thôn nghi Sơn, xã Quế hiệp

Vốn 
Doanh 
nghiệp

Công ty Hào 
Quang Xanh

III.5
CMĐ sử dụng đất; giao đất, cấp 
Giấy CNQSD đất đất ở nông thôn

     23.23     1.34      0.40    0.94     21.90 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

38

Chuyển mục đích sử dụng đất CHN 
gốc vườn, đất CHN lệch tăng do đo 
đạc cùng thửa đất ở sang đất ở trên 
địa bàn xã; CMĐ từ đất cây hằng 
năm, cây lâu năm xen kẻ trong 
KDC trong đất ở; CMĐ cấp giấy 
chứng nhận QSDĐ đất ở theo hiện 
trạng.

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.05         -         0.05 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

39
CMĐ từ đất CHN gốc vườn sang 
đất ở

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.12         -         0.12 

CMĐ sử dụng đất cho hộ GĐ, CN 
Thửa số 1038 (tách từ thửa 560) TBĐ số 2; 

Thửa 256, 115 TBĐ số 4;
Thửa 1674, 1675, 1669 (tách từ thửa 174), thửa 

248 TBĐ số 6; 
Thửa 111 TBĐ số 1; 

40
CMĐ từ đất CLN (vườn), CHN 
trong KDC sang đất ở (thửa 249, tờ 
BĐ số 1)

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

41
Giao đất, cấp giấy chứng nhận 
QSDĐ hộ gia đình đăng ký di dời 
Tái định cư sạt lở ven sông Bà Rén

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

42

CMĐ CLN, HNK (đất gốc vườn) 
sang đất ở; CMĐ đất ở theo hiện 
trạng;  cấp GCN QSDĐ theo hiện 
trạng

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.40         -         0.40 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

43
Giao đất cho ông Nguyễn Thanh 
Sang

 Xã Quế 
Xuân 1 

           -           -             -   

Thông báo kết luận số 31/TB-UBND ngày 
13/03/2018 của UBND huyện Quế Sơn, thông báo 

kết luận của đồng chí Trần Văn Noa - Phó chủ 
tích UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành, 
đảng ủy, UBND xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2 về 
mở rộng dự án khu phố chợ Bà Rén (giai đoạn 2)

44
CMĐ đất lúa, đất CHN xen kẻ 
trong khu dân cư sang đất ở (thửa 
967; 165)

 Xã Quế 
Xuân 1 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

45
CMĐ đất ở Khu sau UBND xã Quế 
Phú cũ

 Xã Quế 
Phú 

       0.20         -         0.20 

- Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 
của UBND huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Quế 
Phú

46

 CMĐ đất ở Khu dọc 2 bên đường 
GTNT sau hè nhà ông Trần Ngọc 
Tiến thôn Phương Nam, khu cạnh 
nhà thờ Tộc Nguyễn; 

 Xã Quế 
Phú 

       0.20         -         0.20 

- Quyết định 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của 
UBND huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 CMĐ 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Phú

47

CMĐ từ đất CHN,CLN (đất gốc 
vườn) sang đất ONT đối với khu 
vực nhỏ lẻ trên địa bàn toàn xã; 
CMĐ đất ở theo hiện trạng

 Xã Quế 
Phú 

       0.98         -         0.98 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

48
CMĐ sử dụng từ đất CHN sang đất ONT 

tại thửa số 443b/2, tờ số 01

 Xã Quế 
Phú 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

49
Cấp GCNQSDĐ theo nhà ở hiện 
trạng

Xã Quế 
Phú

       0.20         -         0.20 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

50
Giao đất ở tại Khu tái định cư 
thôn 3

 Xã 
Hương 

An 
       2.54         -         2.54 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất 

BQLDA huyện 
Quế Sơn

51
Giao đất ở tại Khu tái định cư thôn 
4 

 Xã 
Hương 

An 
       2.50         -         2.50 

- Thông báo số 83/TB-UBND ngày 21/6/2016 của 
UBND huyện Quế Sơn về thu hồi đất để xây dựng 

công trình khu TĐC thôn 4;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

 Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất 

BQLDA huyện 
Quế Sơn

52

 Chuyển mục đích đất CHN, CLN 
có nguồn gốc đất vườn sang đất ở; 
CMĐ đất ở theo hiện trạng; CMĐ 
đất BHK nhỏ lẻ trong khu dân cư 
sang đất ở, cấp giấy CNQSDĐ theo 
hiện trạng; 

 Xã 
Hương 

An 
       0.90         -         0.90 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

53

Chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất trồng cây hằng năm sang đất ở 
tại thửa số 164 + 165, tờ số 33, 
diện tích 200m2, thửa 842, tờ số 
07, diện tích 100m2 (Thôn 3)

 Xã 
Hương 

An 
       0.03         -         0.03 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

54

Giao đất, CMĐ đất ở trục đường 
vào trung tâm xã thuộc khu OCL2, 
OCL11; ngõ ông Lào đến giáp Bình 
Giang; giáp đường Ven Bao đến 
nhà ông Phong thôn 4; đoạn ĐH 4 
Hương An đi Bình Giang từ thổ cư 
bà Hượt đến thổ cư bà Bay.

Xã 
Hương 

An
       0.70         -         0.70 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

55
Cấp Giấy CNQSD đất cho 19 hộ di 
dời tại Khu CN Đông Quế Sơn

Xã 
Hương 

An
       0.50         -         0.50 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

56

Đấu giá (KTQĐ) khu TĐC cầu 
Hương An (Lô A1-A11: 11 lô: 
3.439m2; Lô B5-B19: 15 lô: 
2.063m2)

Xã 
Hương 

An
       0.55         -   

Đã có đất sạch phân lô thuộc Khu TĐC cầu 
Hương An

57

Giao đất, đấu giá QSD đất khu dân 
cư Bầu Đốc và cấp GCN QSDĐ lô 
37 tại KDC Bầu Dốc (lô chỉnh 
trang)

 Xã 
Hương 

An 
       0.13         -         0.13 

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/08/2013 
của UBND huyện Quế Sơn

Đã có đất sạch phân lô

 Từ 
nguồn 
KTQĐ 

 UBND xã 

58 Giao đất ở trên địa bàn xã
 Xã 

Hương 
An 

       0.15         -         0.15 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

59
Chuyển mục đích đất ở tại khu 
trung tâm xã

Xã Quế 
Cường

       0.06     0.06 0.06           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 

dụng đất 

UBND xã Quế 
Cường

60
CMĐ đất ở khu nhà Năm Điền, 
Khu Phan Châu, Khu Cửa Miểu, 
Khu Tám Cảng, Khu Thổ Thìn

 Xã Quế 
Cường 

       0.80     0.38    0.38       0.42 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

61
CMĐ đất ở khu đối diện Nghĩa 
trang, Khu Lò Ngói; khu ông Thiện

 Xã Quế 
Cường 

       0.18         -         0.18 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

62

Chuyển mục đích từ đất cây hằng 
năm, cây lâu năm (gốc đất vườn) 
sang đất ở; CMĐ đất ở theo hiện 
trạng, Cấp GCN QSDĐ theo hiện 
Trạng

 Xã Quế 
Cường 

       0.50         -         0.50 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

63
Giao đất, Cấp GCNQSD đất khu 
đất ở gần trường THCS Quế 
Cường; Khu trường mẫu giáo cũ 

 Xã Quế 
Cường 

       0.16         -         0.16 

- Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 
của UBND huyện Quế Sơn phê duyệt Phương an 

phân lô đất ở đến năm 2020 xã Quế Cường;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 

dụng đất 

UBND xã Quế 
Cường

64

Giao đất, cấp GCNQSD đất khu đất 
ở Khu trường mẫu giáo thôn Phước 
Thượng

Xã Quế 
Thuận

       0.04         -         0.04 

- Quyết định số 745/QĐ-UB ngày 28/06/2013 về 
việc quy hoạch NTM xã Quế Thuận; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Nguồn 
khai thác 
quỹ đất 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

65
Giao đất, cấp GCNQSD đất ở Khu 
Mành Trúc thôn Phước Th  ành 

Xã Quế 
Thuận

       0.40         -         0.40 

- Quyết định số 1033/QĐ- UBND ngày 14/8/2015 
của UBND huyện Quế Sơn;

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Nguồn 
khai thác 
quỹ đất 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

66
Giao đất, cấp GCNQSD đất ở khu 
Mây Đót thôn Phú Dương

Xã Quế 
Thuận

       0.15         -         0.15 

- Quyết định số 1033/QĐ- UBND ngày 14/8/2015 
của UBND huyện Quế Sơn; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Nguồn 
khai thác 
quỹ đất 

TT PTQĐ huyện 
Quế Sơn

67
Giao đất, CMĐ đất ở Khu cạnh nhà 
bia và cạnh nhà ông Tài

Xã Quế 
Xuân 2

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

68
Giao đất, CMĐ đất ở Khu Dốc đá, 
vườn Bính, vườn Hiến, vườn Hoa 
và cạnh nhà ông Tám

Xã Quế 
Xuân 2

       0.16         -         0.16 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 
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 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

69

Giao đất, CMĐ đất ở Khu gò cỏ 
ống và vườn bà Nga; Khu cạnh nhà 
ông Minh, ông Hiền, ông Mỹ, ông 
Được và ông Quang: Khu dọc kênh 
Phú Ninh

Xã Quế 
Xuân 2

       0.35         -         0.35 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

70
Giao đất ở Khu cạnh nhà sinh hoạt 
thôn Phú Mỹ

Xã Quế 
Xuân 2

       0.08     0.08 0.08           -   
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

71
Giao đất ở Khu cạnh nhà ông 
Thưởng, ông Dũng và vườn Hoè

Xã Quế 
Xuân 2

       0.14     0.04 0.04       0.10 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

72
Giao đất, CMĐ đất ở Khu ruộng 
Bốn 

 Xã Phú 
Thọ 

       0.06         -         0.06 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

73
Chuyển mục đích đất CLN,CHN( 
gốc vườn) sang đất ở, Cấp GCN 
QSDĐ theo hiện trạng

 Xã Phú 
Thọ 

       0.12         -         0.12 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

74
Cấp GCNQSD đất ở theo hiện 
trạng toàn xã

 Xã Phú 
Thọ 

       0.38     0.04    0.04       0.34 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

75
Cấp GCNQSDĐ ở Trường hợp 
Phùng Văn Cẩm thôn Phước Chánh 

 Xã Phú 
Thọ 

       0.02         -         0.02 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất 

UBND xã Phú 
Thọ

76
Cấp GCNQSDĐ ở Trường hợp bà 
Trần Thị Thanh Thủy thôn Phước 
Chánh 

 Xã Phú 
Thọ 

       0.02     0.02 0.02           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

UBND xã Phú 
Thọ

77
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở lô 37, 
tờ 06; lô 204, tờ 05; lô 27, tờ 05; lô 
146, tờ 04 thôn Tân Đông Tây

 Xã Phú 
Thọ 

       0.08         -         0.08 

Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 
của UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt Phương 
án quy hoạch phân lô đất ở nông thôn đến năm 

2020 tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn

78
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở đoạn 
nhà ông Nguyễn Đức đi Đò Hường

 Xã Phú 
Thọ 

       0.23         -         0.23 

Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 
của UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt Phương 
án quy hoạch phân lô đất ở nông thôn đến năm 

2020 tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn
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vốn 

 Các 
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xã) 

79
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở đoạn 
từ Quế Thuận đến UBND xã

 Xã Phú 
Thọ 

       0.16     0.04 0.04       0.12 

- Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 
của UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt Phương 
án quy hoạch phân lô đất ở nông thôn đến năm 

2020 tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

80
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở đoạn 
từ Gốc Gáo đi đập Hà Lam

 Xã Phú 
Thọ 

       0.20     0.06 0.06       0.14 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

- Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 
của UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt Phương 
án quy hoạch phân lô đất ở nông thôn đến năm 

2020 tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn

81
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở từ 
nghĩa trang liệt sỹ đến địa gới Quế 
Cường

 Xã Phú 
Thọ 

       0.15     0.06      0.03    0.03       0.09 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh 

- Quyết định 479/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của 
UBND huyện Quế Sơn về Phê duyệt Quy hoạch 
bổ sung phân lô đất ở nông thôn tại xã Phú Thọ, 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

82
Giao đất ở , CMĐ sang đất ở các 
tuyến đường GTNT

 Xã Phú 
Thọ 

       0.18     0.06      0.04    0.02       0.12 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

83
Giao đất, CMĐSD sang đất ở khu 
vực nhỏ lẽ trên địa bàn xã

 Xã Phú 
Thọ 

       0.22     0.06      0.02    0.04       0.16 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

84
Giao đất, chuyển mục đích, cấp 
giấy theo hiện trạng sử dụng đất tại 
các tuyến ĐH.

Xã Quế 
Thuận

       0.16         -         0.16 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

85
Giao đất, chuyển mục đích, cấp 
giấy theo hiện trạng sử dụng đất tại 
các tuyến ĐT 611

Xã Quế 
Thuận

       0.46         -         0.46 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

86
Giao đất, chuyển mục đích, cấp 
giấy theo hiện trạng sử dụng đất tại 
các tuyến ĐX, dân sinh

Xã Quế 
Thuận

       0.44         -         0.44 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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87
CMĐ, giao đất sang đất ở  trên địa 
bàn xã

Xã Quế 
Thuận

       0.10     0.10 0.10           -   
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

88
Giao đất, CMĐ khu đối diện nhà bà 
Phan Thị Sỏ thôn 2c

Xã Quế 
Châu

       0.16         -         0.16 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 

của HĐND xã Quế Châu 

89
Giao đất, CMĐ khu Rừng Lớn thôn 
2c

Xã Quế 
Châu

       0.14         -         0.14 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 

của HĐND xã Quế Châu 

90
Giao đất, CMĐ khu đối diện nhà 
ông Thọ thôn 5

Xã Quế 
Châu

       0.04         -         0.04 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 

của HĐND xã Quế Châu 

91
Giao đất, CMĐ đất ở khu bên nhà 
Hồ Quang Thịnh thôn Xuân Thượng

Xã Quế 
Châu

       0.08         -         0.08 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 

của HĐND xã Quế Châu 

92
Giao đất, CMĐ đất ở Đoạn từ ngõ 
ông 2 Ngôn đến ngõ Bà Lễ

 Xã Quế 
Châu 

       0.14         -         0.14 

- Quyết định 2246/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 
của UBND huyện Quế Sơn 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Giao 
đất, 

CMĐ có 
thu tiền  

UBND xã Quế 
Châu

93

Giao đất, CMĐ đất ở  Khu vườn 
Bầu thôn 8, từ đường ĐT 611 đến 
ngõ bà Trịnh Thị Xuyên và từ nhà 
bà Xuyên đến nhà ông Công 

 Xã Quế 
Châu 

       0.04         -         0.04 

- Quyết định 2246/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 
của UBND huyện Quế Sơn 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Giao 
đất, 

CMĐ có 
thu tiền  

UBND xã Quế 
Châu

94
CMĐ, Giao đất ở đoạn từ nhà ông 
Đối đến cầu Phú Đa

 Xã Quế 
Châu 

       0.04         -         0.04 

- Quyết định 1470/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 
của UBND huyện Quế Sơn;

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

 Giao 
đất, 

CMĐ có 
thu tiền  

UBND xã Quế 
Châu

95
Giao đất, CMĐ thửa 180a, 180b (lô 
1) tờ bản đồ số 9

Xã Quế 
Châu

       0.02     0.02 0.02           -   

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Quyết định 2246/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của 
UBND huyện Quế Sơn 

Giao đất, 
CMĐ có 
thu tiền 

UBND xã Quế 
Châu
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96
CMĐ sang đất ở dọc theo đường thị 
trấn Đông Phú - suối Tiên 

Xã Quế 
Châu

       0.04     0.02 0.02       0.02 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  
- CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

97

CMĐ đất CHN, CLN sang đất ở, 
CMĐ đất lúa sang đất BHK, CMĐ 
đất ở theo hiện trạng, cấp 
GCNQSDĐ theo hiện trạng.

Xã Quế 
Châu

       0.37     0.07      0.07       0.30 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 
của HĐND xã Quế Châu 

98
CMĐ đất ở Thửa đất 254, 255 
TBĐ số 11 Khu Kênh mương thôn 
Cang Đông

Xã Quế 
Châu

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

99
CMĐ đất ở Thửa đất 762, TBĐ số 
11 Khu Xóm Cát thôn Xuân Cang

Xã Quế 
Châu

       0.04         -         0.04 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

100
CMĐ đất ở Thửa đất 528, TBĐ số 
7 của ông Trương Văn Xuân Thôn 
Đồng Thành

Xã Quế 
Châu

       0.04         -         0.04 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

101
CMĐ 2 lô khu nhà bà Mai thửa 
331,332 tờ bản đồ số 3

Xã Quế 
Châu

       0.03         -         0.03 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

102

Giao đất, CMĐ đất ở Khu Cầu Mốc 
đi dốc Hoàng, Cầu Mốc đi sân vận 
động (Nghi Thượng)

 Xã Quế 
Hiệp 

       0.06         -         0.06 

- Quyết định số 741 ngày 28/6/2013 của UBND 
huyện Quế Sơn, quyết định phê duyệt NTM xã 

Quế Hiệp; 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh  

  Giao 
đất, 

CMĐ có 
thu tiền 

UBND xã Quế 
Hiệp

103
CMĐ đất cây hằng năm, cây lâu 
năm (gốc vườn) sang đất ở toàn xã; 
CMĐ đất ở theo hiện trạng

 Xã Quế 
Hiệp 

       0.22         -         0.22 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

104
Giao đất, CMĐ đất ở khu trung tâm 
xã

Xã Quế 
Hiệp

       0.20         -         0.20 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

105
CMĐ đất vườn sang đất ở trên địa 
bàn toàn xã;  Cấp GCN QSDĐ theo 
hiện trạng    

 Xã Quế 
Minh 

       0.34         -         0.34 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

106 CMĐ đất ở Rừng Cốc
Xã Quế 

Minh 
       0.04         -         0.04 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

107 CMĐ đất ở từ ĐH 11 đi ĐH08
Xã Quế 

Minh 
       0.06         -         0.06 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

Page 29 of 36



 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

108
Giao đất, CMĐ đất đường ĐH22 
(đoạn từ Sông Vệ đến sông Ly Ly)

Xã Quế 
Minh 

       2.00         -         2.00 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

109

Cấp GCNQSD đất theo hiện trạng 
đất ở  Đoạn từ nhà ông Trần Văn 
Hoa đến nhà ông Trần Môn

 Xã Quế 
Minh 

       0.02         -         0.02 

- Quyết định số: 1175/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 
về phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới;

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh   

 CMĐ 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Minh

110

CMĐ đất vườn, ao liền kề, CLN 
toàn xã; CMĐ đất gốc vườn sang 
đất ở; CMĐ đất ở theo hiện trạng, 
cấp GCNQSDĐ theo hiện trạng

 Xã Quế 
Long 

       0.60         -         0.60 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

111
CMĐ đất ở Thửa 642 tờ bản đồ 3; 
thửa 71, tờ bản đồ 8 (thôn Lộc 
Thượng 2)

 Xã Quế 
Long 

       0.08         -         0.08 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 CMĐ 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Long

112
Giao đất ở Thửa 501, tờ bản đồ số 
1 Thôn Lộc Sơn 

 Xã Quế 
Long 

       0.02         -         0.02 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
Long

113

CMĐ đất HNK, CLN  (có nguồn 
gốc đất vườn) sang đất ở; CMĐ đất 
ở theo hiện trạng, cấp GCNQSDĐ 
theo hiện trạng

 Xã Quế 
Phong 

       0.85     0.09    0.09       0.76 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

- Thửa 392 tờ bản đồ 11; Thửa 213 TBĐ 12; Thửa 
1730 TBĐ 16 (đất cây hằng năm BHK)

Thửa 775, 776 TBĐ số 11 ( đất lúa còn lại LUC)

114
Giao đất, Chuyển mục đích đất ở tại 
khu trung tâm xã

Xã Quế 
Phong 

       0.08         -         0.08 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

115
Giao đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất khu ngã 3 xã đi cầu Khe Ốc

Xã Quế 
Phong 

       0.15         -         0.15 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

116 Giao đất thửa số 65, TBĐ số 02
Xã Quế 
Phong 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

Giao đất 
thu tiền 
sử dụng 

đất

Page 30 of 36



 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

117
Giao đất, CMĐ từ đất vườn ao liền 
kề, cấp GCNQSD đất ở theo hiện 
trạng từ Cống Kênh - Cống Sen

Xã Quế An        0.10     0.08 0.08       0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

118

Giao đất; CMĐ từ đất vườn ao liền 
kề; cấp GCNQSD đất ở theo hiện 
trạng từ ngỏ Lụa đến ngỏ Ba Thôn 
Đông Sơn

Xã Quế An        0.12     0.04 0.04       0.08 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

119
Giao đất ở Từ Ngỏ Bà Quế đến ngỏ 
Phạm Phú Hưng

Xã Quế An        0.06     0.02 0.02       0.04 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

120
Giao đất; CMĐ từ đất vườn ao liền 
kề; cấp GCNQSD đất ở theo hiện 
trạng đất ở hai bên đường ĐT 611B

Xã Quế An        0.10         -         0.10 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

121

Giao đất; CMĐ từ đất vườn ao liền 
kề, cấp GCNQSD đất ở theo hiện 
trạng đất ở từ nhà ông Phạm Công 
Tư đến Đỗ Năm 

Xã Quế An        0.08         -         0.08 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

122
Giao đất khu đối diện nhà ông Hà 
Ngọc, Đoạn từ ngõ Bà vân đến 
đường vào nhà ông Đoàn Soa

Xã Quế 
An

       0.14         -         0.14 Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

123
Giao đất từ cầu Ông Thìn đi Quế 
Minh

Xã Quế 
An

       0.08         -         0.08 Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

124

Giao đất lẻ từ nhà thôn Thắng Tây 
đến đường vào nhà Bà Thiết và từ 
nhà ông Mai đi Quế Phong (khu 
phía nam sân bóng)

Xã Quế 
An

       0.09         -         0.09 Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

 Giao đất 
có thu 
tiền sử 
dụng 

UBND xã Quế 
An

125
CMĐ từ đất vườn ao liền kề, HNK, 
RSX sang đất ở; CMĐ đất ở theo 
hiện trạng

 Xã Quế 
An 

       0.28         -         0.28 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

III.6
CMĐ sử dụng đất; giao đất, cấp 
Giấy CNQSD đất ở đô thị

       1.85         -           -          -         1.85 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

126

CMĐ từ đất  HNK, CLN có nguồn 
gốc từ đất vườn và không phải đất 
vườn sang đất ở TT Đông Phú; 
CMĐ đất ở theo hiện trạng tại các 
KV:

 TT 
Đông 
Phú 

       1.75         -           -          -         1.75 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Hùng Vương
 TT 

Đông 
Phú 

       0.07         -         0.07 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Thọ Xuân
 TT 

Đông 
Phú 

       0.20         -         0.20 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Chu Văn An
 TT 

Đông 
Phú 

       0.08         -         0.08 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Trưng Nữ Vương
 TT 

Đông 
Phú 

       0.05         -         0.05 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Ngô Quyền
 TT 

Đông 
Phú 

       0.04         -         0.04 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai
 TT 

Đông 
Phú 

       0.08         -         0.08 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 -  Đường Hòn Tàu
 TT 

Đông 
Phú 

       0.06         -         0.06 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 -  Đường Trần Đình Đàn
 TT 

Đông 
Phú 

       0.07         -         0.07 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 -  Đường Lê Duẫn
 TT 

Đông 
Phú 

       0.40         -         0.40 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 -  Tại các khu vực nhỏ lẻ
 TT 

Đông 
Phú 

       0.30         -         0.30 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

  - Đường Vũ Trọng Hoàng
 TT 

Đông 
Phú 

       0.20         -         0.20 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Đường Ngô Viết Hữu
 TT 

Đông 
Phú 

       0.10         -         0.10 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

 - Các vị trí còn lại của KDC Cấm 
Dơi

 TT 
Đông 
Phú 

       0.10         -         0.10 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

127
CMĐ sang đất ở thửa 344 tờ bản đồ 
số 19 hộ ông Võ Văn Nhí

 TT 
Đông 
Phú 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

128
CMĐ đất rừng sản xuất sang đất ở 
tại Thuận An 

 TT 
Đông 
Phú 

       0.02         -         0.02 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

129
Cấp giấy chứng nhận Quyền sử 
dụng đất theo hiện trạng

 TT 
Đông 
Phú 

       0.05         -         0.05 CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

130
KTQĐ  lô đất cạnh TTVH huyện 
(Đất sạch thuộc KDC số 1)

 TT 
Đông 
Phú 

       0.01         -         0.01 
- QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 19/01/2016; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Nguồn 
Khai 

thác quỹ 
đất

 UBND TT. 
Đông Phú 

IV
Cho thuê đất trong cụm công 
nghiệp 

     11.90         -           -          -       11.90 

1
Công ty gạch Nam Sơn ( thuộc 
Cụm CN Hương An)

 Xã 
Hương 

An 
       4.90 

Đất đã thu hồi thuộc Cụm CN Hương An (Các 
Quyết định thu hồi đất của UBND huyện: số 

516/QĐ-UBND ngày 30/11/2018;517/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2018; 518/QĐ-UBND ngày 

30/11/2018; 519/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; 
520/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; 521/QĐ-

UBND ngày 30/11/2018)

2
Công ty dăm gỗ Hoàng Anh Khôi 
(Cụm CN Quế Cường)

 Xã Quế 
Cường 

       6.00 

3
Công ty gạch không nung Danapro 
(Cụm CN Quế Cường)

 Xã Quế 
Cường 

       1.00 

Đất đã thu hồi thuộc Cụm CN Quế Cường (Các 
Quyết định thu hồi đất của UBND huyện: số 
400/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; 401/QĐ-

UBND ngày 15/12/2017; 402/QĐ-UBND ngày 
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

V
Cấp GCN đất sinh hoạt cộng 
đồng

       6.36         -           -          -         6.36 

1
Giao đất, cấp GCNQS dụng đất 
Nhà VH thị trấn Đông Phú

 TT 
Đông 
Phú 

           -           -   
- Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 9/9/2016

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 
của HĐND tỉnh  

Lập thủ 
tục giao 

đất

2
Cấp GCN nhà sinh hoạt cộng đồng 
8 thôn

 Xã 
Hương 

An 
       1.40         -         1.40 

QĐ 1619/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của 
UBND huyện

3
Cấp GCN nhà sinh hoạt cộng đồng 
các thôn

 Xã Phú 
Thọ 

       1.20         -         1.20 Giao đất, cấp GCNQSD đất

4
CMĐ, giao đất các nhà sinh hoạt 
thôn theo hiện trạng

 Xã Quế 
An 

       0.25         -         0.25 Giao đất, cấp GCNQSD đất

5 Cấp giấy các nhà sinh hoạt thôn
Xã Quế 
Thuận

       1.20         -         1.20 
Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 

và Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 
của UBND huyện Quế Sơn

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

UBND xã Quế 
Thuận

6
Giao đất các nhà sinh hoạt thôn 
theo hiện trạng

Xã Quế 
Long

       2.00         -         2.00 
 Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 07/12/2018 

của HĐND tỉnh  

Lập thủ 
tục giao 

đất

UBND xã Quế 
Long

7
Giao đất, cấp GCNQSD đất Trung 
tâm văn hóa thể thao xã Hương An

Xã 
Hương 

An
       0.31         -         0.31 

Quyết định số 360a/2017/QĐ-CTHĐQT ngày 27 
tháng 5 năm 2017 của Ngân hàng bưu điện Liên 

Việt về việc tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng 
Trung tâm văn hóa thể thao xã Hương An

Vốn 
doanh 
nghiệp

Ngân hàng bưu 
điện Liên Việt

VI Giao đất, cấp GCN Đất y tế        0.50         -           -          -         0.50 

1
Giao đất, cấp giấy CNQSĐĐ : trạm 
y tế Hương An

 Xã 
Hương 

An 
       0.30         -         0.30 

Công văn số 113/TTYT-TCKT ngày 02/08/2018 
của TT y tế huyện Quế Sơn

2 Cấp giấy chứng nhận trạm y tế xã
Xã Quế 
Phong 

       0.20         -         0.20 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Lập thủ 
tục giao 

đất

VII Giao đất, cấp GCN Đất giáo dục        2.13         -           -          -         2.13 

Page 34 of 36



 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

1
Giao đất, cấp giấy CNQSĐĐ theo 
hiện trạng: trường Mẫu giáo & Tiểu 
học Hương An

 Xã 
Hương 

An 
       1.40         -         1.40 

Công văn số 304/UBND-VX ngày 04/04/2017 
của UBND huyện 

2
Cấp GCN theo hiện trạng trường 
tiểu học (phân hiệu 3)

 Xã Quế 
Cường 

       0.14         -         0.14 Giao đất, cấp GCNQSD đất

3
Giao đất, cấp GCNQSD đất theo 
hiện trạng: Nhà đa năng trường 
Mẫu giáo Quế Xuân 2

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.11         -         0.11 

QĐ 1039/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND 
tỉnh Quảng Nam; QĐ 1094/QĐ-UBND ngày 

20/10/2016 của UBND  huyện Quế Sơn về phê 
duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn kinh phí của 

Tập doand dầu khí Việt Nam

 Vốn tập 
đoàn dầu 
khí Việt 

Nam 

 UBND xã 

4
Giao đất, cấp GCNQSD đất theo 
hiện trạng: Mở rộng trường mẫu 
giáo Quế Xuân 2

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.40         -         0.40 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Vốn 
ngân 
sách

UBND huyện

5
Cấp giấy theo hiện trạng Trường 
mẫu giáo Quế Xuân 2 phân hiệu 
thôn Phú Mỹ

 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.08         -         0.08 Giao đất, cấp GCNQSD đất

VIII
Giao đất, cấp GCN đất cơ sở tín 
ngưỡng

       0.75         -   -      -    0.75      

1
Cấp giấy CNQSD đất đất tín 
ngưỡng theo hiện trạng đã có (Nhà 
thờ tộc).

Xã Quế 
Thuận

       0.15         -         0.15 Giao đất, cấp GCNQSD đất

2
Cấp giấy chứng nhận QSD đất nhà 
thờ tộc

 Xã Quế 
Phong 

       0.40         -         0.40 
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐNDngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh 

Lập thủ 
tục giao 
đất; Cấp 
GCNQS

D đất

3
Giao đất, cấp GCN QSD đất Tín 
ngưỡng tại thôn Nghi Sơn, xã Quế 
Hiệp

 Xã Quế 
Hiệp 

       0.20         -         0.20 Giao đất, cấp GCNQSD đất

IX Giao đất, cấp GCN đất tôn giáo        0.16         -           -          -         0.16 

1 Cấp giấy CNQSD đất chùa Hoà Mỹ
 Xã Quế 
Xuân 2 

       0.10         -         0.10 Giao đất, cấp GCNQSD đất
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 Nguồn 
vốn 

 Các 
loại đất 
còn lại 

Văn bản pháp lý
 Tổng 

diện tích 

 Trong đó sử dụng từ 

 Đất nông nghiệp 

 Đất 
lúa 

 Đất 
chuyên 

lúa 

Đất 
lúa 

còn lại

 Chủ đầu tư STT
Tên danh mục, công trình thu hồi 

đất

 Địa 
điểm 
(thôn, 

xã) 

2
Cấp giấy CNQSD đất chùa Trung 
Sơn theo hiện trạng

TT Đông 

Phú
       0.06         -         0.06 Giao đất, cấp GCNQSD đất
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